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Câu 1 (2 điểm):
1) Cho 
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Tính giá trị của biểu thức: 
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2) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn: 
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 và 
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Chứng minh rằng: 
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Câu 2 ( 2điểm):
1) Giải phương trình: 
[image: image6.wmf]22

836432

xxxxx

-+=++

 
2) Giải hệ phương trình: 
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Câu 3 (2 điểm):
1) Chứng minh rằng tồn tại một số tự nhiên chia hết cho 1999 mà tổng các chữ số của nó bằng 1999.
2) Chứng minh rằng: 
[image: image8.wmf]55
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 là số vô tỉ 
Câu 4 ( 3 điểm):
1) Cho hai đường tròn (O) và (O’) ở ngoài nhau. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài AB và tiếp tuyến chung trong EF với A, E nằm trên đường tròn (O); B, F nằm trên đường tròn (O’). Gọi M là giao điểm của AB và  EF.
a) Chứng minh 
[image: image9.wmf]AOM
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 và 
[image: image10.wmf]'

BMO
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 đồng dạng.
b) Gọi N là giao điểm của AE và BF. Chứng minh rằng 3 điểm O, N, O’ thẳng hàng.

2) Cho đường tròn (O;R) và đường tròn (O’;R’) tiếp xúc ngoài tại A. Một góc vuông CAD quay quanh điểm A sao cho điểm C nằm trên đường tròn (O) và điểm D nằm trên đường tròn (O’). Hãy tìm vị trí của hai điểm C, D để diện tích 
[image: image11.wmf]CAD
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 có giá trị lớn nhất.
Câu 5 (1 điểm):

        Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn: 
[image: image12.wmf]3
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        Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
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Từ (1) ta có 
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Có 
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Từ (2) và (3) ta có
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	2
	Cho các số thực a, b, c thỏa mãn: 
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 và 
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Chứng minh rằng: 
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· Từ 
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+ Xét a + b = 0 ta được 
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  suy ra 
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Tương tự với 2 trường hợp còn lại ta đều được 
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KL: Phương trình có 1 nghiệm x = 2
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	 Từ phương trình (1) ta suy ra: 
[image: image32.wmf]22
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 thế vào phương trình (2) thu gọn ta được:
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* Nếu 
[image: image34.wmf]22
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 thế vào phương trình (1) ta được 
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 phương trình này vô  nghiệm.          

* Nếu 
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, trừ vế theo vế của phương này với phương trình (1) ta được: 
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+ Nếu x = 3 thay vào phương trình (1) ta suy y2 = 0 suy ra y = 0

    =>  (x;y) = (3; 0) thoả mãn phương trình (2).

+ Nếu y =1 thay vào phương trình (1) ta suy (x - 2)2 = 0 

 =>  x  = 2 =>  (x;y) = (2; 1) thoả mãn phương trình (2).

KL: Vậy nghiệm của hệ đã cho là (x; y) = (3;0), (2; 1).
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	Chứng minh rằng tồn tại một số chia hết cho 1999 mà tổng các chữ số của nó bằng 1999.

Thật vậy:

Có 3998 = 2. 1999

Xét số A = 199919991999....1999399839983998......3998 gồm x nhóm 1999 và y nhóm 3998 chia hết cho 1999

Tổng các chữ số của A là x(1+ 9+ 9+9) +y(3+9+9+8) = 28x + 29y

Ta cần tìm 1 cặp  số nguyên dương x, y thỏa mãn 28x + 29y = 1999  (1)
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Vì x,y là số nguyên dương nên từ (1) suy ra 
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Vì  1999 chia cho 28 dư 11 nên từ (2) ta có y chia cho 28 dư 11 từ đó 
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Thế vào (1) ta có y = 11, x = 60 (tm)

Vậy tồn tại số A = 19991999...1999399839983998....3998 gồm 60 nhóm 1999 và 11 nhóm 3998 thỏa mãn đề bài.
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	3) Chứng minh rằng: 
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Ta có:  
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Nếu 
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Suy ra nếu 
[image: image46.wmf]1

n

n

x

x

+

 vô tỉ thì 
[image: image47.wmf]1

x

x

+

 cũng  vô tỉ

Đặt 
[image: image48.wmf]55

5

11

3232

32

x

x

=+Þ==-

+

  

      
[image: image49.wmf]55

1

3232

x

x

Þ+=++-


Có 
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	Có OM 
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	Gọi 
[image: image57.wmf];'

AEOMIBFOMK

Ç=Ç=

 
Có 
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  mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên AE // MO’

Có 
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Có 
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  lại có MK = IN suy ra 
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Mà 2 tia ON và OO’cùng nằm trên nửa mp bờ chứa tia OM suy ra 2 tia ON và OO’trùng nhau nên O,N,O’ thẳng  hàng.(đpcm)
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	Đặt 
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Kẻ 
[image: image73.wmf];'

OHACOKAD

^^

 

Suy ra H, K là trung điểm của AC; AD
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      AK = R’.cos(900-
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Có 
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Dấu bằng xảy ra 
[image: image81.wmf]0

sincos45

aaa

Û=Û=

 

KL: Khi  
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  thì diện tích tam giác CAD có giá trị lớn nhất.
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	        Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn: 
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        Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
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Ta có 
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( Áp dụng BĐT Cô si cho 2 số dương 
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Cộng từng vế 3 BĐT trên ta được
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Dấu bằng xảy ra 
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KL: GTLN của P là 
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* Chú ý: Học sinh có thể làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
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